
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

NGÀNH ĐÀO TẠO: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Thuế
Mã học phần: 22010
2. Khoa phụ trách: Kế toán – Kiểm toán
3. Họ tên các giảng viên giảng dạy: 

3.1 Họ và tên: Ngô Bình Chung
· Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ
· Địa chỉ liên hệ: Khoa Kế toán – Kiểm toán
· ĐT: 0913.631.568



email: binhchungpt@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: Kế toán, Kiểm toán
3.2 Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Hạnh
· Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ
· Địa chỉ liên hệ: Khoa Kế toán – Kiểm toán

· ĐT: 0908.363.434



email: hhanh1971@yahoo.com
Các hướng nghiên cứu chính: Kế toán, Kiểm toán
3.3 Họ và tên: Nguyễn Thị Hoan
· Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ
· Địa chỉ liên hệ: Khoa Kế toán – Kiểm toán
· Các hướng nghiên cứu chính: Kế toán, Kiểm toán
4. Số tín chỉ: 3
5. Phân bổ thời gian (tiết): 45 tiết

· Lên lớp: 45 tiết

· Tự học: 45 tiết

6. Học phần tiên quyết: Luật kinh tế
7. Mục tiêu của học phần:
· Về Kiến thức: 

· Mô tả những vấn đề chung về thuế.

· Phân biệt và trình bày được các nội dung cơ bản như người nộp thuế, đối tượng chịu thuế, căn cứ tính thuế và phương pháp tính thuế, nộp thuế…, trong từng sắc thuế

· Vận dụng kiến thức đã học để xử lý các tình huống về thuế và đồng thời làm cơ sở để tiếp tục học tập các môn nghiệp vụ ngành và vận dụng chúng vào thực tế công tác chuyên môn.

· Nắm vững các quy phạm pháp luật và cập nhật được các chính sách thuế thay đổi, hiểu được những nội dung thay đổi và vận dụng nó cho từng thời gian cụ thể mà chính sách thuế có hiệu lực.  

· Về kỹ năng

· Đọc hiểu và ứng dụng các sắc thuế (thuế giá trị gia tăng, thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp) trong việc xử lý tình huống thuế và tiếp cận kê khai thuế.

· Thành thạo kỹ năng tính toán số tiền thuế phải nộp cho ngân sách nhà nước của từng sắc thuế.

· Có khả năng tự học, tự nghiên cứu và cập nhật thường xuyên các chính sách thuế thay đổi.

·  Về năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm

· Kỳ vọng sinh viên sau khi học xong học phần này áp dụng thành thạo các cách tính thuế trong từng trường hợp cụ thể và hiểu đúng bản chất nội dung thuế. Có khả năng tự học tập, tự nghiên cứu và cập nhật chính sách thuế thường xuyên. Có đạo đức nghề nghiệp, có khả năng tự tin khi ra trường tìm việc làm tại các doanh nghiệp hoặc các tổ chức tư vấn thuế.  

8. Chuẩn đầu ra học phần: Để hoàn thành học phần, người học phải đạt được, chuẩn đầu ra học phần/ mục tiêu cụ thể.
· Kiến thức

1. Hiểu và giải thích khái niệm, đặc điểm, chức năng và vai trò của thuế
2. Trình bày các yếu tố cấu thành một sắc thuế.
3. Hiểu và phân biệt hệ thống thuế Việt Nam
4. Nắm vững các khái niệm, bản chất, đặc điểm, mục đích của từng sắc thuế
5. Trình bày và phân biệt được người nộp thuế, đối tượng chịu thuế và căn cứ tính thuế của từng sắc thuế
6. Nắm vững các phương pháp tính thuế theo từng loại thuế
7. Áp dụng các chính sách miễn, giảm thuế và  ưu đãi thuế cho từng trường hợp cụ thể
· Kỹ năng

8. Hiểu đúng bản chất của các thông tư thuế và vận dụng xử lý được các tình huống thuế theo từng nội dung phù hợp cho từng thời gian cụ thể mà các thông tư có hiệu lực
9. Tính thuế và ứng dụng được ngay các phương pháp tính thuế trong từng trường hợp cụ thể.
10. Biết tư duy và xử lý các tình huống thuế
11. Tự nghiên cứu và cập nhật các chính sách thuế.

12. Biết tranh luận và trình bày quan điểm của mình khi thuyết trình và trao đổi nhóm.
· Thái độ

13. Có ý thức chấp hành pháp luật
14. Có đạo đức nghề nghiệp
15. Có tác phong làm việc tích cực và biết hợp tác, làm việc theo nhóm
9. Nội dung học phần:

9.1. Tóm tắt nội dung học phần: 
Môn Thuế thuộc môn chuyên ngành kế toán thực hành trong chương trình đào tạo của ngành Tài chính - Kế toán. Môn học này nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về các sắc thuế quan trọng như thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp thông qua việc tìm hiểu các khái niệm, đặc điểm, mục đích, người nộp thuế, đối tượng chịu thuế, căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế và các ưu đãi về thuế. Sau khi học xong môn này, sinh viên sẽ vận dụng những kiến thức đã được trang bị để xử lý các tình huống liên quan về thuế và tính toán được các khoản tiền thuế phải nộp ngân sách nhà nước cho từng loại sắc thuế. Đây chính là kiến thức nền tảng của một kế toán thuế và đồng thời giúp sinh viên tiếp cận môn mô phỏng kế toán doanh nghiệp 2 (khai báo thuế).

9.2. Nội dung học phần

	STT
	Tên chương
	Mục, tiểu mục
	Số tiết
	TL TH
	CĐR

	
	
	
	TC
	LT
	BT
	TH
	
	

	1
	Chương I:            TỔNG QUAN VỀ THUẾ 

	1.1. Khái niệm, đặc điểm, chức năng, vai trò của thuế

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm, phân biệt thuế với phí, lệ phí.

1.1.2. Chức năng, vai trò của thuế

1.2. Phân loại thuế và các yếu tố cấu thành một sắc thuế 

1.2.1. Phân loại thuế

1.2.2. Các yếu tố cấu thành một sắc thuế 

1.3. Hệ thống thuế Việt Nam
	3
	3
	
	
	
	1
2

3

	2
	Chương II: THUẾ XUẤT KHẨU - THUẾ NHẬP KHẨU 

	2.1. Tổng quan về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
2.1.1. Khái niệm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

2.1.2. Đặc điểm, mục đích của thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu        
2.2. Nội dung cơ bản của thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
2.2.1. Đối tượng chịu thuế
2.2.2. Đối tượng không chịu thuế

2.2.3. Người nộp thuế

2.2.4. Phương pháp tính thuế

2.2.5. Miễn thuế, giảm thuế

2.2.6. Hoàn thuế
	6
	6
	
	
	
	4

5

6

7

	3
	Chương III: THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT 

	3.1. Khái niệm và mục đích thuế Tiêu thụ đặc biệt.
3.1.1. Khái niệm.

3.1.2. Mục đích của thuế Tiêu thụ đặc biệt.

3.2. Nội dung cơ bản của thuế Tiêu thụ đặc biệt.
3.2.1. Đối tượng chịu thuế

3.2.2. Đối tượng không chịu thuế

3.2.3. Người nộp thuế

3.2.4. Phương pháp tính thuế

3.2.5. Hoàn thuế, khấu trừ, giảm thuế.
	6
	6
	
	
	
	4
5

6

7

12

15



	4
	Chương IV: HOÁ ĐƠN (Thuyết trình)
	4.1. Đối tượng áp dụng

4.2. Loại và hình thức hoá đơn
4.2.1. Các loại hoá đơn.

4.2.2. Hình thức hoá đơn.

4.3. Nội dung trên hoá đơn 

4.3.1. Nội dung bắt buộc trên hoá đơn.

4.3.2. Nội dung không bắt buộc trên hoá đơn.

4.3.3. Một số trường hợp hoá đơn không nhất thiết có đầy đủ các nội dung bắt buộc.

4.4. Tạo và phát hành hoá đơn
4.4.1. Tạo hoá đơn tự in.

4.4.2. Tạo hoá đơn đặt in.

4.4.3. Tạo hoá đơn điện tử.

4.5. Phát hành hoá đơn của tổ chức kinh doanh.

4.6. Sử dụng hoá đơn

4.6.1. Lập hoá đơn.

4.6.2. Xử lý hoá đơn đã lập.

4.6.3. Sử dụng hoá đơn bất hợp pháp

4.6.4. Sử dụng bất hợp pháp hoá đơn

4.6.5. Xử lý mất, cháy, hỏng hoá đơn.

4.7. Quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân trong quản lý, sử dụng hoá đơn
4.7.1. Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn

4.7.2. Huỷ hoá đơn.
	3
	3
	
	
	
	4
5

6

7

9

13

14



	5
	Chương V: THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

	5.1. Tổng quan về thuế Giá trị gia tăng.
5.1.1. Khái niệm.

5.1.2. Đặc điểm, mục đích.       
5.2. Nội dung cơ bản của thuế Giá trị gia tăng.
5.2.1. Đối tượng chịu thuế

5.2.2. Đối tượng không chịu thuế

5.2.3. Người nộp thuế

5.2.4. Phương pháp tính thuế

5.2.5. Khấu trừ và hoàn thuế GTGT
	6
	6
	
	
	
	4

5

6

7

9

10

15



	6
	Chương VI: THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 

	6.1. Tổng quan về thuế Thu nhập cá nhân.
6.1.1. Khái niệm.

6.1.2. Đặc điểm, mục đích của thuế TNCN.       
6.2. Nội dung cơ bản của thuế Thu nhập cá nhân.
6.2.1. Người nộp thuế

6.2.2. Thu nhập chịu thuế TNCN

6.2.3. Thu nhập được miễn thuế.

6.2.4. Giảm thuế.

6.2.5. Kỳ tính thuế.

6.2.6. Căn cứ và phương pháp tính thuế đối với cá nhân cư trú.

6.2.7. Căn cứ và phương pháp tính thuế đối với cá nhân không cư trú.

6.2.8. Hoàn thuế TNCN.
	3
	3
	
	
	
	4
5

6

7

11

12

13

	7
	Chương VII: THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 

	7.1. Tổng quan về thuế Thu nhập doanh nghiệp.
7.1.1. Khái niệm.

7.1.2. Đặc điểm, mục đích.       
7.2. Nội dung cơ bản của thuế Thu nhập doanh nghiệp.
7.2.1. Người nộp thuế.

7.2.2. Thu nhập chịu thuế.

7.2.3. Kỳ tính thuế.

7.2.4. Phương pháp tính thuế.

7.2.5. Xác định lỗ và kết chuyển lỗ.

7.2.6. Trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ.

7.2.7. Thuế suất thuế TNDN.

7.3. Thuế thu nhập doanh nghiệp của các hoạt động khác.
7.3.1. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán.

7.3.2. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản.

7.4. Ưu đãi và giảm thuế thuế thu nhập doanh nghiệp
	9
	9
	
	
	
	4
5

6

7

8

9

11

12




10. Yêu cầu và kỳ vọng của học phần:

a) Sinh viên phải đi học đúng giờ quy định

b) Tham dự tối thiểu 70% thời gian lên lớp

c) Tuyệt đối không được làm việc riêng trong giờ học

d) Đọc tài liệu trước mỗi buổi học 

9. Phương pháp đánh giá học phần: 

	Thành phần
	Công cụ đánh giá
	Tỷ trọng trong thành phần
	Tỉ trọng trong học phần
	Thời điểm đánh giá

	Quá trình
	- Điểm danh

- Kiểm tra nhanh

- Bài tập về nhà (làm nhóm)

- Tham gia thảo luận, làm bài tập trên lớp

- Thuyết trình hoặc bài tập lớn
	20%

20%

20%

20%

20%

100%
	10%
	- 15’ đầu giờ của mỗi buổi

- Kiểm tra 5 bài 



	Giữa kỳ
	- Thi trắc nghiệm, câu điền khuyết và tự luận

- Đề thi mở
	
	30%
	- Sau buổi học thứ 8

	Cuối kỳ
	- Thi trắc nghiệm, câu điền khuyết và tự luận

- Đề thi mở
	
	60%
	- Theo lịch của khoa. 

	Cộng
	100%

(10/10)
	


12. Học liệu

12.1.Tài liệu chính:
· Giáo trình Thuế I của Khoa Tài chính Công, trường ĐH Kinh tế TP.HCM; NXB Kinh tế TP.HCM của tác giả TS. Lê Quang Cường, TS. Nguyễn Kim Quyến; Năm xuất bản 2015.
.2 Tài liệu tham khảo:

· Sách bài tập thuế của Tác giả: TS. Nguyễn Kim Quyến, TS. Lê Quang Cường, ThS. Đặng Thị Bạch Vân; của nhà xuất bản kinh tế TP.HCM; Năm 2015.

· Các Thông thư của các luật thuế.

· Tạp chí Tài chính;

· Tạp chí Thuế. 
12.3. Tư liệu trực tuyến:

Những website mà SV có thể tìm tư liệu học tập:

· Bộ tài chính: www.mof.gov.vn, 

· Tổng cục thuế: www.gdt.gov.vn, 

· Cục thuế TP.HCM: www.hcmtax.gov.vn,

13. Tổ chức giảng dạy và học tập

Thực hiện theo Quy chế học vụ theo học chế tín chỉ ban hành kèm quyết định hiện hành của Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết.

 14. Kế hoạch giảng dạy: (mô tả cụ thể từ buổi 1 đến buổi cuối cùng, mỗi buổi 4 tiết trên lớp, tối thiểu 12 tiết tự học)

	Buổi/

tiết


	Nội dung dạy – học
	Hình thức 

dạy – học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của SV

	1 (3t)
	Chương 1 Mục 1.1, 1.2, 


	- Thuyết giảng.

- Đọc tài liệu, thảo luận nhóm


	- Giới thiệu môn học

- Thuyết giảng nội dung bài học

- Trao đổi, trả lời thắc mắc và thảo luận cùng sinh viên


	- SV trả lời các câu hỏi của GV

- Thảo luận cùng với các bạn và giảng viên

- Đọc giáo trình “Thuế I” và tài liệu bài giảng chương tổng quan thuế.



	2 (3t)
	Chương 2 Mục 2.1; 2.2


	- GV thuyết giảng, 

- Hỏi – đáp trực tiếp trên lớp.

- SV thảo luận


	- Trao đổi, thảo luận cùng sinh viên

- Vấn đáp

- Đưa ra một số tình huống để SV xử lý


	- SV đọc giáo trình “Thuế I” và tài liệu bài giảng chương thuế XNK 

- Từng cá nhân trả lời vấn đáp 

- SV làm bài tập về nhà

	3 (3t)
	Chương 2 

(tt)


	- Kiểm tra nhanh chương 2

- Sửa bài tập về nhà
	- GV sửa bài tập về nhà cho SV
	- Làm kiểm tra nhanh chương 2

- Làm bài tập 2 trang 9; bài 3 trang10 của thuế xuất nhập khẩu.

	4 (3t)
	Chương 3 

Mục 3.1; 3.2
	- Thuyết giảng chương 3

- Hỏi – đáp trực tiếp trên lớp.

- SV thảo luận
	- GV thuyết giảng 

- Cho sinh viên thảo luận và làm bài tập trên lớp
	- Đọc giáo trình “Thuế I” và tài liệu bài giảng chương thuế TTĐB

- Từng cá nhân trả lời vấn đáp

- Thảo luận và làm bài tập về nhà theo từng nhóm: bài 5 trang 14; bài 7 trang 15; bài 8/16; bài 9 trang 17 của thuế TTĐB

	5 (3t)
	Chương 3 (tt)
	- Kiểm tra nhanh chương 3

- Sửa bài tập về nhà
	- Hệ thống nội dung chính của chương 3

- Sửa bài tập chương 3

- Trả lời thắc mắc cho sinh viên
	- SV làm bài kiểm tra nhanh

- SV lên bảng làm bài tập chương 3.

	6 (3t)
	Chương 4 
	Thuyết trình
	- Chỉnh sửa nội dung thuyết trình cho từng nhóm.
	- SV trình bày bài thuyết trình của nhóm.

- Trả lời câu hỏi của GV về nội dung liên quan.

	7 (3t)
	Chương 5

Mục 5.1; 5.2
	- Kiểm tra nhanh chương 4

- Thuyết giảng

- Hỏi - đáp 
	- GV thuyết giảng và giải thích các nội dung chương 5.

- Đặt câu hỏi và đưa ra một số tình huống thực tế để sinh viên trao đổi, thảo luận.
	- Làm bài kiểm tra nhanh

- Đọc đọc giáo trình “Thuế I” và tài liệu bài giảng chương thuế GTGT 

- Trả lời, thảo luận các bài tập tình huống

	8 (3t)
	Chương 5 (tt)

Mục 5.2
	- Thuyết giảng

- Hỏi - đáp 
	- GV thuyết giảng và giải thích các nội dung chương 5.

- Đặt câu hỏi và đưa ra một số tình huống thực tế để sinh viên trao đổi, thảo luận.
	- Đọc giáo trình “Thuế I” và tài liệu bài giảng chương thuế GTGT

- Trả lời, thảo luận và làm các bài tập về nhà theo nhóm: bài 14 trang 25; bài 15 trang 26; bài 17 trang 29; bài 18 trang 31; bài 19 trang 34 của thuế GTGT

	9 (3t)
	Chương 5

(tt)
	- Kiểm tra nhanh chương 5

- Sửa bài tập về nhà
	- Hệ thống nội dung chính của chương 5

- Sửa bài tập chương 5

- Trả lời thắc mắc cho sinh viên
	- SV làm bài kiểm tra nhanh

- SV lên bảng làm bài tập chương 5.

	10 (3t)
	Chương 6

Mục 6.1; 6.2
	- Thuyết giảng

- Hỏi - đáp 
	- GV thuyết giảng và giải thích các nội dung chương 6.

- Đặt câu hỏi và đưa ra một số tình huống thực tế để sinh viên trao đổi, thảo luận.
	- Đọc giáo trình “Thuế I” và tài liệu bài giảng chương thuế TNCN

- Trả lời, thảo luận các bài tập tình huống

- Làm bài tập về nhà theo nhóm: bài 43 đến bài 46 trang 85 của thuế TNCN.

	  11 (3t)
	Chương 6

(tt)
	- Kiểm tra nhanh

- Sửa bài tập ở nhà và bài tập tình huống


	- Hệ thống lại những ý chính của chương 6

- Sửa bài tập ở nhà và bài tập tình huống trên lớp
	- Kiểm tra nhanh

- Lên bảng làm bài tập

- Trao đổi nhóm để xử lý tình huống thuế.

	  12 (3t)
	Chương 7

Mục 7.1; 7.2
	- Thuyết giảng

- Hỏi - đáp 
	- GV thuyết giảng và giải thích các nội dung chương 7.

- Đặt câu hỏi và đưa ra một số tình huống thực tế để sinh viên trao đổi, thảo luận.
	- Đọc giáo trình “Thuế I” và tài liệu bài giảng chương thuế TNDN

- Trả lời, thảo luận các bài tập tình huống

	13 (3t)
	Chương 7 (tt)

Mục 7.2; 7.3; 7.4 
	- Thuyết giảng

- Hỏi - đáp 
	- GV thuyết giảng và giải thích các nội dung chương 7.

- Đặt câu hỏi và đưa ra một số tình huống thực tế để sinh viên trao đổi, thảo luận.
	- Đọc giáo trình “Thuế I” và tài liệu bài giảng chương thuế TNDN.

- Trả lời, thảo luận các bài tập tình huống

- Làm bài tập ở nhà theo nhóm: 

+ Từ bài 22 đến bài 36 trang 41.

+ Bài 38; bài 39 trang 75

	14 (3t)
	Chương 7

(tt)
	- Kiểm tra nhanh 

- Sửa bài tập ở nhà và bài tập tình huống


	- Hệ thống những ý chính của nội dung chương 7 

- Sửa bài tập ở nhà 
	- Lên bảng làm bài tập

- Trao đổi nhóm để xử lý tình huống thuế.

	15 (3t)
	
	Ôn tập các chương
	- GV ôn tập và sửa bài tập tổng hợp

- Trả lời thắc mắc.
	SV làm bài tập 


15. THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: 
· Thời gian: Theo lịch thi chung của trường
· Hình thức thi: tự luận, trắc nghiệm (không được sử dụng tài liệu)

Bình Thuận, ngày      tháng      năm 

Trưởng khoa
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